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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 03/06/2026 (Thứ Tư)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

0.2 21:04 00:45
3.3 04:37 07:45
2.5 09:28 12:45
3.3 13:54 16:45
0.3 21:39 01:30
3.2 05:20 08:15

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 Quyền YONG SHENG 99 7.5 123 7,460 H25 - TCHP 02:30 Y/c MP 08-12

2 Thịnh NEXOE MAERSK 10.3 199 27,733 P/s3 - CL5 03:00 Cano DL A1-A6

3 Kiên HMM HERITAGE 9.4 172 17,277 P/s3 - BNPH 04:00 //0700 A3-01

4 Duy MILD CONCERTO 6.7 148 9,929 H25 - TCHP 05:00 // 08-12

5 Đ.Long UNI PREMIER 9.1 182 17,887 P/s3 - CL4 09:30 //1000 A3-A5

6 N.Dũng MAERSK VILNIUS 10.3 180 20,927 P/s3 - CL1 06:00 // A1-A6

7 N.Chiến - Tín SITC SHANDONG 9.7 172 17,119 P/s3 - CL7 07:30 //1000 A2-AB02

8 M.Hải - Giang TPC-TK06+TPC-SL16 6 190 6,257 H25 -
CanGio 08:00

9 Đ.Chiến NICOLAI MAERSK 10.2 199 27,733 P/s3 - CL5 12:30 //1500 A1-A6

10 Đảo SITC MACAO 9.7 172 17,119 P/s3 - CL4-5 12:30 //1500 A3-AB02

11 P.Thùy WAN HAI 291 10.5 175 20,899 P/s3 - BNPH 12:30 //1400 A2-A5

12 Tân - H.Thanh SM JAKARTA 8.5 168 16,850 P/s3 - BNPH 21:30 //0100

13 B.Long MP01+ADCO-9 2 175 1,143 CR - P/S 07:00 QTCR

14 B.Long MINH ANH 68 3 73 1,195 P/S - CR 06:00 QTCR


